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I 582 218 13 45 59 101 50 39 35 42 52

1 An Dương
Công ty TNHH Điện khí 

Wolong ( Việt Nam)

Sản xuất motor, máy phát, biến thế điện, thiết bị 

phân phối và điều khiển điện.
85 80 2 23 30 25 10 15 30 20 5 25 14 11 10 25 14 11 10 Trần Minh Tuấn Phòng HCNS 0941115188

2 An Dương
Công ty Cổ phần Thép Ngũ 

Phúc
Gia công cơ khí 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 8 Nguyễn Vân Anh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0931590035

3 An Dương
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

TONGWEI ( VIỆT NAM)
Sản xuất thiết bị truyền thông 214 65 10 15 20 20 10 15 5 15 20 30 18 15 12 30 20 18 15 Đoàn Thị Hà Châu Phòng nhân sự 0358007373

4 An Dương

CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU MỚI WOTE VIỆT 

NAM

sản xuất gia công chế tạo sản phẩm nhựa biến 

tính
19 7 1 2 0 5 2 3 0 2 0 28 20 15 đến 18 14 28 20 18 17 Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh 0384460999

5 An Dương
Công ty TNHH Chế Tạo 

HUDSON ( Việt Nam)

Sản xuất linh kiện nhựa, chế tạo khuôn mẫu 

chính xác
20 24 1 3 2 18 4 2 0 0 18 từ 20 đến 30 từ 15 đến 20 15 từ 10 đến 15 30 20 15 từ 10 đến 15 Vũ Thị Linh

phòng hành chính 

nhân sự
0383470396

6 An Dương

Công ty TNHH Công nghệ 

Vật liệu mới HMT (Hải 

Phòng)

Sản xuất túi khí ô tô 223 31 0 0 7 24 23 3 0 5 0 0 0 10 đến 15 10 đến 15 0 0 10 đến 15 10 đến 15 Trần Thị Vân Anh
Phòng hành chính 

nhân sự
0363315899

7 An Dương
Công ty TNHH chế tạo máy 

Yuekai
Sản xuất đĩa phanh ô tô 20 8 0 2 0 6 1 1 0 0 6 0 0 0 Từ 10 đến 20 0 0 0 Từ 10 đến 20 Khúc Thị Thu

Phòng Hành Chính 

nhân sự
0972388580

II 252 71 10 14 17 30 11 7 8 15 30

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật Liệu 

Nam Châm Shin-Etsu Việt 

Nam

Vậ liệu nam châm 217 50 10 10 10 20 10 5 5 10 20 0 0 0 0 0 0 15 13-15
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
Hành chính nhân sự 0886146556

2 Đình Vũ
Công ty Cổ phần Hóa dầu và 

Xơ sợi Việt Nam
Sản xuất xơ, sợi 35 21 0 4 7 10 1 2 3 5 10 từ 12 đến 15 từ 10 đến 12 từ 9 đến 10 từ 7 đến 9 từ 15 đến 20 từ 12 đến 15 từ 11 đến 13 từ 7 đến 10 Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng Tổ chức Hành 

chính
0362.616.488

III 18 21 3 0 0 18 3 0 0 0 18

1 Đồ Sơn

Công ty TNHH công nghệ 

chính xác Jinyunfeng Việt 

Nam 

sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa có độ 

chính xác cao 
18 21 3 0 0 18 3 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 7 Hoàng Thị Duyên Hành chính nhân sự 0349714782

IV 3 22 10 2 2 8 2 2 2 8 8

1 Nam Cầu Kiền Công Ty TNHH Thế Kỷ Sản xuất tàu xuồng tốc độ cao 3 22 10 2 2 8 2 2 2 8 8 12 11 10 9 13 12 10 11 Bùi Thị Thu Trang Phòng TC-HC 0917681083

V 25 53 0 2 1 50 0 0 3 0 50

1 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH Lighting 

Huadian Việt Nam
Lắp đặt đèn chiếu sáng 25 53 0 2 1 50 0 0 3 0 50 0 0 6 6 0 0 14 8.8 Lê Thị Kim Loan Phòng Nhân sự 0856413455

VI 181 495 0 37 123 335 34 70 103 103 185

1
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Giấy Phong 

Đài - Dài Loan 
Sản xuất thùng Carton 0 11 0 3 3 5 0 0 3 3 5 0 0 8 7 0 0 10 8

Hoàng Thị Trung 

Kiên 
Hành chính nhân sự 0903440979

2
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam
Sản xuất và lắp ráp linh kiện cao sư 13 84 0 4 0 80 4 0 0 0 80 0 9 đến 10 0 6 đến 6.5 0 9 đến 10 triệu 0 7 đến 8 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

3
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Rorze 

Robotech

Sản xuất thiết bị sử dụng trong ngành công 

nghiệp sản xuất chất bán dẫn
168 400 0 30 120 250 30 70 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Nhóm Tuyển dụng P. Hành chính 02253743030

VII 73 4.334 20 103 200 4.011 323 1.001 1.000 1.000 1.010

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH LG Innotek 

Việt Nam Hải Phòng
Sản xuất linh kiện điện tử 50 4.320 20 100 200 4.000 320 1.000 1.000 1.000 1.000 Từ 25 đến 35 Từ 20 đến 25 Từ 15 đến 20 Từ 10 đến 15 Từ 25 đến 35 Từ 20 đến 25 Từ 15 đến 20 Từ 10 đến 15 Phạm Thanh Long

Phòng tuyển dụng và 

phát triển nhân sự
0225.625.8206

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH K&P 

Electronics Việt Nam
Bảng mạch điện tử 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 20 15 10 5 30 20 15 10 Trần Thị Vân Anh Phòng HCNS 0932171287

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH SM Tech 

Vina Engineering
Sản xuất ốc, đai ốc... dùng cho màn hình điện tử 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Từ 20 đến 30 Từ 10 đến 20 Từ 6 đến 10 65 25 12 7 Trần Thị Hồng Vân Phòng HCNS 0973930394

4 Tràng Duệ
Công ty TNHH Goda 

International Việt Nam

Sản xuất may vi tính và thiết bị ngoại vi của máy 

vi tính.
21 11 0 1 0 10 2 0 0 0 9 0 12 0 0 0 0 0 0

Nguyễn Thị Kim Cúc 

, Nguyễn Thị Hiền 

Phòng Hành Chính 

Nhân Sự 

 02252200168,  

0368160468

VIII 2.717 1.717 10 27 257 1.423 32 46 36 13 1.590

1 Vsip
Công ty TNHH MTV 

Duckshin HOusing Việt Nam
sản xuát tâm sàn  thép liên hợp 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14~16 0 0 0 14~16 Lê Thị Hoài

Phòng Hành Chính 

Nhân sự
0989585528

2 Vsip
Công ty TNHH Global Hi-

Tek Precision Việt Nam

Sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác GHT Việt 

Nam
3 4 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 8 0 5 0 16 0 8 Nguyễn Thị Tuyết

Phòng hành chính 

nhân sự
0768.339.585

3 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam
Sản xuất Tất 165 200 10 15 20 155 10 15 20 5 150 20 đến 30 10 đến 20 8.5 đến 10 6.5 đến 8.5 20 đến 30 10 đến 20 8.5 đến 10 6.5 đến 8.5 Trần Thị Thanh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0352280457

4 Vsip
Công ty TNHH Juraron 

Industries Hải Phòng

Sản xuất linh kiện nhựa cho các sản phẩm điện 

tử
13 9 0 0 4 5 1 3 0 0 5 0 0 8.5 5.5 0 0 10 8

Nguyễn Thị Phương 

Thảo

Phòng hành chính 

nhân sự
0942.540.139

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 03/2024)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 
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trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 
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Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 

KCN Tràng Duệ

KCN Vsip

KCN An Dương

KCN Đình Vũ

KCN Đồ Sơn

KCN Nam Cầu Kiền

KCN Nam Đình Vũ 1

KCN Nhật Bản - Hải Phòng (Nomura)
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Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh
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5 Vsip

Công ty TNHH Regina 

Miracle International Việt 

Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần lót nữ, giày, quần 

áo các loại, gia công hàng may mặc;  Sản xuất 

khẩu trang vải các loại và quần áo bảo hộ; 

2.535 1.503 0 11 232 1.260 19 28 15 8 1.433 từ 35 đến 88 từ 12 đến 29 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 40 đến 102 từ 12 đến 32 từ 7 đến 19 từ 6 đến 56
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936.882.298  

3.851 6.931 66 230 659 5.976 455 1.165 1.187 1.181 2.943Tổng KCN, KKT


